
Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh

Số CMND/ Hộ 

chiếu
Cơ quan cấp, ngày cấp

1 HOÀNG NGỌC HÀ 39I8013563 01/06/2022 15
Mua bán hàng nông sản 

(cà phê, tiêu, điều, mỳ).

Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 230 

theo giấy CNQSDĐ, Làng Bi, xã Ia 

Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

HOÀNG NGỌC HÀ 27/06/1975 079175011984
Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

20/8/2021

0903527118

2 TRẦN THỊ YẾN. 39I8013564 01/06/2022 30 Mua bán quần áo.
405 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
TRẦN THỊ YẾN. 30/01/1995 231224027 CA.Gia Lai; 02/02/2017 0377383116 

3 BẢO HÂN. 39I8013565 07/06/2022 1000

Buôn bán các mặt hàng 

thông dụng: Bánh, kẹo, 

gạo, mắm, muối, đường; 

các loại nước giải khát 

bia, rượu, thuốc lá, đồ 

nhựa gia dụng, gốm sứ 

gia dụng, dầu gội sữa 

tắm các loại, bột giặt xả 

các loại, các loại sữa; đồ 

điện, dụng cụ gia 

đình....(Cửa hàng tạp 

hóa); Mua bán hàng 

nông sản (trừ mủ cao su).

Thửa đất số 70, tờ bản đồ số 104 

theo giấy CNQSDĐ, Làng Bua, xã Ia 

Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN VĂN NAM 17/12/1992 070092002483
Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội;16/04/2021

0353414917

1971

4 NGUYỄN ĐÌNH ĐOAN 39I8013566 07/06/2022 100

Buôn bán các mặt hàng 

thông dụng: Bánh, kẹo, 

gạo, mắm, muối, đường; 

các loại nước giải khát 

bia, rượu, thuốc lá, đồ 

nhựa gia dụng, gốm sứ 

gia dụng, dầu gội sữa 

tắm các loại, bột giặt xả 

các loại, các loại sữa; đồ 

điện, dụng cụ gia 

đình....(Cửa hàng tạp 

hóa); Mua bán hàng 

nông sản (trừ mủ cao su).

22 đường Cách Mạng, khu phố 7, thị 

trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai.

NGUYỄN ĐÌNH ĐOAN 10/03/1957 231033551 CA.Gia Lai; 03/10/2012 0367861486

5 NGUYỄN THỊ THẮM. 39I8013567 15/06/2022 100

Mua bán bánh kẹo, sữa, 

hàng khô, lương thực, 

thực phẩm và các loại 

hàng hóa khác.

Thửa đất số 90 tờ bản đồ số 65 theo 

giấy CNQSDĐ, Làng Krai, xã Ia 

Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN THỊ THẮM. 25/02/1986 231305501 CA.Gia Lai; 23/11/2016 0395666669

6 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN. 39I8013568 16/06/2022 100
Thu mua hàng nông sản 

(trừ mủ cao su).

Thửa đất số 07 tờ bản đồ số 166 

theo giấy CNQSDĐ, Làng Gào, xã Ia 

Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN THỊ THẢO 

NGUYÊN.
04/05/1984 070184009675

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

28/08/2021

0975066596

7 ĐẶNG THỊ LAN. 39I8013569 17/06/2022 200

Bán lẻ thực phẩm khô, 

thực phẩm công nghiệp, 

đường sữa bánh kẹo và 

tạp hóa khác.

103 Phan Đình Phùng, tổ dân phố 9, 

thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai.

ĐẶNG THỊ LAN. 12/06/1972 030172015001
Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

01/9/2021

0964941368

8 NGUYỄN THANH SANG. 39I8013570 17/06/2022 20 Bán thịt heo, bò.
95 Phan Đình Phùng, tổ dân phố 9, 

thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai.

NGUYỄN THANH 

SANG.
13/10/1978 049078038750

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

01/9/2021

0962342179

9 HỒ DIÊN VĨNH 39I8013571 20/06/2022 450

Mua bán hàng nông sản 

(trừ mủ cao su) và dịch 

vụ vận tải hành khách.

Thửa đất số 01, tờ bản đồ 00 (QH) 

theo giấy CNQSDĐ Đường Nguyễn 

Văn Linh, tổ dân phố 1, thị trấn Chư 

Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

HỒ DIÊN VĨNH 02/08/1975 040075013064
Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

09/8/2021

0986198777

10 TRẦN KIÊN TRUNG. 39I8013572 20/06/2022 500

Thu mua cung cấp trái 

cây theo mùa “sầu riêng, 

mít, chôm chôm, măng 

cụt, bòn bon”; cung cấp 

cây giống sầu riêng; sản 

xuất bột sầu riêng, sầu 

riêng đông lạnh.

Thửa đất số 41, tờ bản đồ 23 theo 

giấy CNQSDĐ Làng Bi, xã Ia Dom, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

TRẦN KIÊN TRUNG. 16/06/1993 075093000663
Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

03/4/2021

0969374119

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH  ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
  THÁNG 06 NĂM 2022

I. HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

TT
TÊN HỘ KINH DOANH/ HỢP TÁC 

XÃ
Số GCN ĐKKD Ngày Cấp Vốn đăng ký(Trđ) Mã ngành nghề ĐKKD Địa chỉ trụ sở chính

Chủ hộ kinh doanh
Ghi chú 

(SDT)

         UBND HUYỆN ĐỨC CƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số:      /BC-ĐKKD Đức cơ, ngày      tháng 6 năm 2022



11 LÊ THỊ THÚY NGÂN 39I8013573 20/06/2022 300 Dịch vụ cầm đồ.
342 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
LÊ THỊ THÚY NGÂN 02/10/1976 064176004596

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

28/6/2021

0387483013

12 VŨ VĂN DIÊN. 39I8013574 21/06/2022 100 Dịch vụ nhà nghỉ .
Thửa số 23, tờ bản đồ 198 theo giấy 

CNQSDĐ, thôn Thanh Giáo, xã Ia 

Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

VŨ VĂN DIÊN. 01/03/1976 036076005482
Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

10/5/2021

0935042715

13 PHẠM LÊ ANH. 39I8013576 23/06/2022 100
Buôn bán hàng nông sản 

(trừ mủ cao su) .

Thửa số 56, tờ bản đồ 37 theo giấy 

CNQSDĐ, Làng Gào, xã Ia Lang, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

PHẠM LÊ ANH. 23/12/1976 008076000084
Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

11/10/2018

0979536660

14 QUÁN ĂN NỒI ĐẤT QUÁN 39I8013577 24/06/2022 50 Kinh doanh quán ăn.
538 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
BÙI NGỌC CHIẾN. 13/06/1993 064093013036

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

01/9/2021

0389949646

15 TRƯƠNG THỊ THU TRANG 39I8013578 24/06/2022 100

Buôn bán các mặt hàng 

thông dụng: Bánh, kẹo, 

gạo, mắm, muối, đường; 

các loại nước giải khát 

bia, rượu, thuốc lá, đồ 

nhựa gia dụng, gốm sứ 

gia dụng, dầu gội sữa 

tắm các loại, bột giặt xả 

các loại, các loại sữa; đồ 

điện, dụng cụ gia 

đình....(Cửa hàng tạp 

hóa)

Thửa số 1 tờ bản đồ 161 theo giấy 

CNQSDĐ Làng Sơn, xã Ia Nan, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

TRƯƠNG THỊ THU 

TRANG.
17/07/1985 271774579 CA. Đồng Nai;19/04/2018 0354316373

16 THU MUA NÔNG SẢN. 39I8013579 30/06/2022 1000
Mua bán hàng nông sản 

(trừ mủ cao su).

Thửa số 71, tờ bản đồ 38 theo giấy 

CNQSDĐ, Làng Le 1, xã Ia Lang, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN THỊ HỒNG.      01/01/1982 070182002393
Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

24/04/2021

0981872691

Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh

Số CMND/ Hộ 

chiếu
Cơ quan cấp, ngày cấp

1

PHÙNG BÁ Ý 39I8013493 ngày 10 tháng 6 năm 2022. 50

Buôn bán các mặt hàng 

thông dụng: Bánh, kẹo, 

gạo, mắm, muối, đường; 

các loại nước giải khát 

bia, rượu, thuốc lá, đồ 

nhựa gia dụng, gốm sứ 

gia dụng, dầu gội sữa tắm 

các loại, bột giặt xả các 

loại, các loại sữa; đồ 

điện, dụng cụ gia 

đình....(Cửa hàng tạp 

hóa); Bán bình gas, bếp 

gas.

Thửa đất số 29 tờ bản đồ số 238 theo 

giấy CNQSDĐ, Làng Bi, xã Ia Dom, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

PHÙNG BÁ Ý 23/08/1990 186902809 CA. Nghệ An; 20/04/2013 0975858708

2

QUỐC HUY. 39I8012402 ngày 10 tháng 6 năm 2022. 50
Cơ sở gia công: Rang, 

xay cà phê nguyên chất.

Thửa đất số 77 tờ bản đồ số 71 theo 

giấy CNQSDĐ, thôn Thanh Giáo, xã 

Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN THỊ CẢM 16/12/1961 0064161004124
Cục trƣởng Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội;16/9/2021
0978275325

3
HOÀNG NGỌC HÀ. 39I8013563 ngày 10 tháng 6 năm 2022. 900

Mua bán hàng nông sản 

(cà phê, tiêu, điều, mỳ).

Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 230 

theo giấy CNQSDĐ, Làng Bi, xã Ia 

Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

HOÀNG NGỌC HÀ. 27/06/1975 079175011984
Cục trƣởng Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội;27/02/2020
0903527118

4

NGUYỄN THỊ QUYÊN 39I8013372 ngày 16 tháng 6 năm 2022. 50

Buôn bán các mặt hàng 

thông dụng: Bánh, kẹo, 

gạo, mắm, muối, đường; 

các loại nước giải khát, 

các loại sữa; đồ điện, 

dụng cụ gia đình....(Cửa 

hàng tạp hóa); Kinh 

doanh gas (khí đốt). 

Thửa đất số 111 tờ bản đồ số 95 theo 

giấy CNQSDĐ, Làng Chan, xã Ia 

Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN THỊ 

QUYÊN
07/11/1987 231172872 CA. Gia Lai;20/5/2014 0354415283

5

QUẦY THUỐC HỜ RANG 39I8013126 ngày 17 tháng 6 năm 2022. 50
Mua bán dược phẩm, mỹ 

phẩm và vật tư y tế.

Thửa đất số 100, tờ bản đồ 32 theo 

giấy CNQSDĐ Làng Hrang, xã Ia 

Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN THỊ LINH 

HUỆ
26/10/1992 215 249 189 CA. Bình Định;13/3/2007 0343353517

6
BÙI TRỌNG HÙNG 39I8012769 ngày 23 tháng 6 năm 2022 100

Mua bán hàng nông sản 

(trừ mủ cao su) .

Thửa số 30 tờ bản đồ 35 theo giấy 

CNQSDĐ, Thôn Ia Lâm Tốk, xã Ia 

Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

BÙI TRỌNG HÙNG 28/11/1990 0400900018643
Cục trƣởng Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội;01/9/2021
0965883185

Chủ hộ kinh doanh
Ghi chú 

(SDT)

II. HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

TT TÊN HỘ KINH DOANH Số GCN ĐKKD Ngày cấp thay đổi nội dung Vốn đăng ký(Trđ) Mã ngành nghề ĐKKD Địa chỉ trụ sở chính



7

NGUYỄN THỊ TÌNH 39I8013384 ngày 30 tháng 6 năm 2022. 266

Sản xuất điện năng lượng 

mặt trời; Cung cấp thiết 

bị nhà Yến; Sản phẩm từ 

tổ Yến; Văn phòng phẩm; 

giải khát, cà phê.

Thửa đất số 98 tờ bản đồ số 12 theo 

giấy CNQSDĐ, Thôn Mook Đen 1, 

xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai.

NGUYỄN THỊ TÌNH 10/07/1971 231110112 CA. Gia Lai; 24/02/2012 0782622679

8
NGUYỄN ANH QUỐC. 39I8013023 ngày 30 tháng 6 năm 2022. 150

Dịch vụ cầm đồ; Thu mua 

hàng nông sản (trừ mủ 

cao su).

Thửa 09 tờ bản đồ 18 theo giấy 

CNQSDĐ Thôn Đoàn Kết, xã Ia 

Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN ANH 

QUỐC.
05/04/2000 231 356 157 CA. Gia Lai; 18/4/2017 0963481848

1 HỒ THỊ THANH TRÀ QĐ số 22

2 PHẠM CAO GIÁP QĐ số 23

3 PHÙNG THỊ LOAN QĐ số 24

4 NGUYỄN THỊ MẠNH QĐ số 25

5 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG VÂN QĐ số 26

6 LÊ THỊ HƯƠNG QĐ số 27

7 ĐOÀN THỊ NGA QĐ số 28

Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh

Số CMND/ Hộ 

chiếu
Cơ quan cấp, ngày cấp

1 BÙI THỊ TƢ 39I8011868 16/06/2022 5 Buôn bán thịt heo.

Thửa đất số 12 tờ bản đồ số 00 (QH) 

theo giấy CNQSDĐ, Đƣờng Cách 

Mạng, tổ dân phố 6, thị trấn Chƣ Ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

BÙI THỊ TƢ 11/03/1976 230608571 CA. Gia Lai; 09/10/2014 0382675861

2 DƢƠNG THỊ MỸ YẾN 39I8012678 15/06/2022 50 Dịch vụ ăn uống .
610 Quang Trung, tổ dân phố 6, thị 

trấn Chƣ Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai.

DƢƠNG THỊ MỸ 

YẾN
20/06/1975 052175017019

Cục trƣởng Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội;12/04/2022
0985207279

1 VÕ VĂN THIẾT 39I8012940 27/06/2022 01/07/2022- 30/9/2022

2 NGUYỄN THỊ HẢI 39I8012921 27/06/2022 01/07/2022- 31/7/2022

III. TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TT TÊN HỘ KINH DOANH Số GCN ĐKKD
Ngày Xác nhận tạm ngưng hoạt 

động
Thời gian tạm ngưng

Ghi chú 

(SDT)

III. CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH

TT TÊN HỘ KINH DOANH Số GCN ĐKKD Ngày Cấp lại Vốn đăng ký(Trđ) Mã ngành nghề ĐKKD Địa chỉ trụ sở chính

Chủ hộ kinh doanh

III. THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH

TT TÊN HỘ KINH DOANH Quyết định thu hồi số 





1330

6160

4120

20

3766

490


